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BÁO CÁO
Kết quả giám sát tình hình thực thi pháp luật về quản lý, giáo dục các 
đối tượng được hưởng chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ;
 công tác tiếp nhận và kết quả theo cơ chế một cửa năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BPC, ngày 01tháng 03 năm 2017 của Ban pháp chế HĐND huyện về giám sát tình hình thực thi pháp luật về quản lý, giáo dục các đối tượng chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa năm 2016 đối với các xã UBND Thị trấn, xã Sa Sơn, xã Ya Xiêr, xã Sa Nghĩa và UBND xã Mô Rai.
 Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG CHẤP HÀNH ÁN TREO, ÁN CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ
1. Kết quả đạt được
Qua công tác kiểm sát trực tiếp việc tổ chức thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại 05 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Đoàn giám sát của ban pháp chế HĐND huyện nhận thấy:
Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được UBND cấp xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, UBND các xã, thị trấn đều ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, trong đó có nội dung tuyên truyền công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu lồng ghép trong các cuộc họp, giao ban UBND xã, thị trấn, qua hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân([footnoteRef:2]); phối hợp với các ngành đoàn thể có liên quan để tuyên truyền đến các hội viên. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, nhất là các đối tượng đang chấp hành án hình sự tại nơi cư trú.  [2: () Đã tổ chức được 02 đợt, với 2.400 lượt người tham gia] 

Từ khi Luật thi hành án hình sự có hiệu lực, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ ở UBND các xã, Thị trấn đã có những chuyển biến tích cực, nhiều bị án đã nhanh chóng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội, không tái phạm tội, qua đó, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 
UBND các xã đã cơ bản thực hiện đúng nhiệm vụ của UBND cấp xã có người chấp hành án tại nơi cư trú như: Tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định phân công người quản lý, giám sát giáo dục người chấp hành án, tạo điều kiện để người chấp hành án lao động, học tập bình thường; yêu cầu người chấp hành án cam kết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; Lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian chấp hành án cho các đối tượng theo quy định. Công an xã đã mở sổ theo dõi, quản lý các loại đối tượng trên địa bàn, đa số đối tượng chấp hành án tại nơi cư trú đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chưa phát hiện đối tượng nào vi phạm pháp luật. 
UBND xã sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án do cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện chuyển giao([footnoteRef:3]), đã phân công cho Ban công an xã trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ; yêu cầu người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; đề ra các biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phối hợp với gia đình và cơ quan, tổ chức nơi người được hưởng án treo, chấp hành án cải tạo không giam giữ làm việc, học tập trong việc giám sát, giáo dục người đó; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự thực hiện khấu trừ một phần thu nhập của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo quyết định của Tòa án.  [3: () Thị Trấn 06, Sa Nghĩa 01, Sa Sơn 05, Ya Xiêr 02, Mô Rai 01] 

2. Khuyết điểm, hạn chế
Trong công tác quản lý, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ còn có một số tồn tại là:
- UBND cấp xã chưa làm tốt công tác tiếp nhận hồ sơ thi hành án hình sự từ cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện chuyển đến, không có sổ thụ lý theo dõi người thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ;
- Một số xã quản lý hồ sơ một số đối tượng không có bản tự nhận xét theo định kỳ về việc chấp hành pháp luật của các bị án([footnoteRef:4]). Ban công an xã không thực hiện việc phân công người trực tiếp giám sát; hồ sơ không có bản nhận xét của người trực tiếp giám sát, giáo dục bị án; Hồ sơ không có bản cam kết chấp hành án của bị án, [4: ()  Xã Mô rai, Sa Nghĩa, Sa Sơn] 

- Các xã chưa chú trọng đến việc xem xét đề nghị giảm thời gian thử thách khi đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật cho các bị án; UBND xã không thực hiện việc thống kê, báo cáo lên cơ quan thi hành án hình sự về kết quả thi hành án.
- Không theo dõi, kiểm tra, xác minh hết các trường hợp người được hưởng án treo đi khỏi địa phương, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc nhưng không báo cáo với chính quyền địa phương.
3. Nguyên nhân
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đối với đội ngũ cán bộ UBND cấp xã làm công tác thi hành án hình sự chưa được quan tâm thường xuyên, kịp thời, đúng mức nên nhiều cán bộ chưa nắm vững quy định của pháp luật.
- Một số bị án thiếu hiểu biết pháp luật hoặc không tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, tự ý bỏ đi khỏi địa phương mà không xin phép chính quyền đã gây khó khăn cho công tác giám sát, giáo dục và lập hồ sơ thi hành án.
- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của các cơ quan liên quan đối với các UBND cấp xã và cán bộ được phân công làm công tác thi hành án hình sự còn chưa thường xuyên, sâu sát.
4. Kiến nghị
- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn phải thường xuyên có sự chỉ đạo và tăng cường kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện của các bộ phận tham mưu, giúp việc trong công tác thi hành án hình sự, nhất là Công an cấp xã, để đưa công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn về công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ.
Chỉ đạo Ban công an xã tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật của những người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ tại địa phương, kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu người chấp hành án phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân và nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm khắc những trường hợp cố tình vi phạm, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa tội phạm góp phần giữ gìn trật tự trị an xã hội.
Kịp thời biểu dương, động viên và xem xét đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, giảm thời hạn chấp hành án cho những người chấp hành án có tiến bộ, lao động học tập tốt, lập công…để khuyến khích người chấp hành án tích cực phấn đấu, cải tạo thành người có ích cho xã hội.
Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, chế độ cho lực lượng làm công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ để động viên, khuyến khích anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
II. CÔNG TÁC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA
1. Kết quả đạt được
Qua giám sát nhận thấy UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong việc rà soát, chấn chỉnh lại hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức về các nội dung chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
Nhiều địa phương đã tổ chức cuộc họp công bố các quyết định liên quan, bố trí được địa điểm tiếp nhận và trả kết quả, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ một cửa, trao đổi kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và chính thức triển khai quy chế thực hiện.
Nội dung quyết định thành lập và quy chế tổ chức hoạt động của tổ tiếp nhận và trả kết quả được các địa phương xây dựng([footnoteRef:5]) theo mẫu hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện liên quan phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để chính thức bắt đầu hoạt động đảm bảo quy định. [5: () Xã Ya Xiêr: Quyết định số 124/QĐ – UBND, ngày 28/10/2016; Xã Sa Sơn: Quyết định số 57/QĐ – UBND ngày 24/10/2016; Xã Sa Nghĩa: Quyết định số 7a/QĐ – UBND, ngày 22/02/2016; Thị Trấn Sa Thầy: Quyết định số 90/2016/QĐ – UBND, ngày 31/10/2016; Xã Mô Rai quyết định số 26/QĐ –UBND, ngày 13/5/2016, xã Rờ Kơi Quyết định số 38/QĐ – UBND, ngày 18/5/2016.] 

Về địa điểm hoạt động của bộ phận một cửa ở các địa phương phần lớn không đảm bảo đầy đủ diện tích và trang thiết bị, chủ yếu được bố trí ở bộ phận Văn phòng-Tổng hợp. Về nhân sự tại Tổ một cửa của UBND các xã, thị trấn đã kiện toàn lại hoạt động đảm bảo quy định, thực hiện bố trí công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  đúng quy định, hầu hết cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn  trong công  việc để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính. Tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến, tạo niềm tin của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước. 
Trong năm 2016, các xã, thị trấn được giám sát đã tiếp nhận 16.454 hồ sơ, đã giải quyết 16.446 hồ sơ đúng hạn, quá hạn 08 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai([footnoteRef:6]). [6: () Lĩnh vực đất đai: 545 hồ sơ: Lĩnh vực TBXH: 661 hồ sơ; Lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch: 1.271 hồ sơ; lĩnh vực chứng thực: 13.962 hồ sơ; Lĩnh vực xây dựng 15 hồ sơ.] 

Việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, tổ chức, cá nhân thực hiện và tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ, thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng thời cơ quan hành chính nhà nước cũng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.   
2. Tồn tại, hạn chế 
- Việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại phần lớn UBND các xã, thị trấn có phần lúng túng, bị động, chưa đi vào nề nếp, người dân khi có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính còn theo thói quen cũ, không trực tiếp liên hệ với bộ phận một cửa, một cửa liên thông. 
- Một số đơn vị thực hiện nội dung niêm yết công khai thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa (quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian giải quyết, phí, lệ phí, phiếu hẹn, phiếu chuyển) chưa đầy đủ, khoa học([footnoteRef:7]). Trách nhiệm của các bộ phận, cơ quan liên quan trong thực hiện cơ chế chưa cao, một số cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thiếu tính chuyên nghiệp... [7: () Xã Mô Rai; Ya Xiêr; Sa Nghĩa.] 

- UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng bố trí phòng làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong điều kiện cho phép nhưng phần lớn diện tích chưa đáp ứng tiêu chuẩn, thiếu trang thiết bị, phòng làm việc bố trí thiếu ngăn nắp, trang trọng và thẩm mỹ, vị trí không hợp lý([footnoteRef:8]). Việc tổ chức vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC ở cấp xã vẫn chưa được tổ chức thực hiện([footnoteRef:9]). [8: () Xã Ya xiêr bố trí phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trên tầng 2 không đúng quy định.]  [9: () Tất cả các xã trên địa bàn huyện chưa thực hiện.] 

- Việc mở sổ sách và ghi chép thông tin theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ, sử dụng các loại phiếu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở đa số các đơn vị được giám sát chưa đảm bảo quy định, phần lớn không cập nhật đầy đủ([footnoteRef:10]). [10: () Chỉ cập nhật thông tin vào sổ theo dõi giải quyết hồ sơ ở lĩnh vực tư pháp, hộ tịch] 

3. Nguyên nhân
- Một số địa phương chưa giành sự quan tâm đúng mức trong việc chỉ đạo, đôn đốc việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí cán bộ, công chức, xây dựng quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương để thực hiện có hiệu quả cơ chế này.
- Các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương còn thiếu đồng bộ, chưa thống nhất; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước chưa chặt chẽ, có sự chia cắt giữa các cấp hành chính ở địa phương với các cơ quan ngành dọc của trung ương ở địa phương, do vậy việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gặp nhiều khó khăn; trình độ cán bộ, công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn nhiều bất cập; công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được chú trọng đúng mức.
4. Kiến nghị 
4.1. Đối với cấp tỉnh
- Ủy ban nhân dân tỉnh cần ban hành một văn bản cụ thể về quy chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết các hồ sơ do tổ chức, công dân yêu cầu, tạo cơ sở pháp lý cho việc phân định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, cá nhân trong một quy trình giải quyết hồ sơ. Các sở ngành có liên quan cần có hướng dẫn cụ thể để cán bộ, công chức dễ thực hiện và thực hiện một cách nhất quán.
- Đề nghị Sở Tư pháp tỉnh có kế hoạch tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh. 
4.2. Đối với UBND huyện
Chỉ đạo phòng Nội vụ huyện tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công khai và minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính; đồng thời thực hiện cơ chế một cửa liên thông từ huyện đến cơ sở.
4.3. Đối với các xã, Thị trấn
- Xây dựng nội quy cơ quan rõ ràng, quy định trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ, công chức trong việc phối hợp giải quyết công tác chung thuộc thẩm quyền của xã. Bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải là những người kinh nghiệm qua công tác chuyên môn, có nghiệp vụ giỏi, có khả năng giao tiếp tốt và nhất thiết đội ngũ này phải có trình độ tin học đảm bảo cho việc quản lý bằng hệ thống điện tử.Cần quy định tách bạch giữa công chức tiếp nhận hồ sơ và công chức giải quyết hồ sơ nhằm hạn chế đến mức tối đa những tiêu cực trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức.
- Hàng năm có dự toán cân đối ngân sách địa phương đầu tư trang bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hiện cơ chế “một cửa”. Đồng thời xây dựng và ban hành quy chế giám sát việc phối hợp hoạt động của các cơ quan trong việc giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân theo cơ chế “một cửa”.
- Quá trình giải quyết hồ sơ, cần có cơ chế linh hoạt không nên cứng nhắc, máy móc trong việc xử lý hồ sơ. Trong điều kiện cụ thể, từng địa phương căn cứ vào quy định thời gian giải quyết hồ sơ chung có thể giải quyết nhanh chóng, chính xác các loại hồ sơ, khuyến khích việc giải quyết nhanh hơn so với quy định.	
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình thực thi pháp luật về quản lý, giáo dục các đối tượng chấp hành  án treo, cải tạo không giam giữ công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa năm 2016. Đoàn giám sát của Ban pháp chế báo cáo HĐND huyện biết./.
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